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AN TOÀN KẾT CẤU

AN TOÀN ĐỘNG ĐẤT



Thiết kế địa chấn cho đập

Đập là kết cấu đầu tiên được thiết kế chịu động 
đất một cách có hệ thống. 

Đập bê tông: Phương pháp của Westergaard trong những 
năm 1930 cho đập Hoover; được chấp nhận trên thế giới và 
được sử dụng cho đến cuối những năm 1970. 

• Phương pháp này xét đến tác động quán tính của đập và áp 
lực thủy động, và sử dụng hệ số địa chấn điển hình 0,1. 

Đập đắp: Phân tích động lực học đầu tiên của Mononobe và 
các cộng sự năm 1936.

• Phân tích ổn định mái dốc giả tĩnh và sử dụng hệ số địa chấn 
0.10 đến 015.



Hội Đập lớn thế giới  (ICOLD)
Ban Địa chấn trong thiết kế đập từ năm 1968

Chuyên san 112 (1998): Tân kiến tạo và đập (đứt gãy hoạt 
động trong nền đập) – Mối nguy hiểm

Chuyên san 137 (2011) Hồ chứa và địa chấn (địa chấn phát 
sinh do hồ chứa) - Mối nguy hiểm 

Chuyên san 148 (thông qua năm 2010): Lựa chọn các 
thông số địa chấn cho đập lớn - Tiêu chí thiết kế

Chuyên san 52 (1986): Quy trình phân tích động đất cho đập 
(phân tích tuyến tính) - Phân tích

Chuyên san 120 (2001): Đặc điểm thiết kế đập chịu được dao 
động nền do địa chấn một cách hiệu quả - Thiết kế

Chuyên san 123 (2002): Thiết kế và đánh giá động đất các 
công trình đi kèm theo đập - Thiết kế 

Chuyên san 62 (1988/2008): Kiểm tra đập sau động đất - Kiểm 
tra



Nguy hại nhiều mặt do địa chấn
•Mặt đất rung lắc gây dao động trong đập, trong các kết cấu 

đi kèm và thiết bị, nền móng của chúng (hầu hết những quy 
định về động đất chỉ đề cập đến nguy cơ này!). 

•Chuyển dịch đứt gãy trong nền đập hoặc chuyển dịch 
các gián đoạn địa chất nằm gần đứt gãy lớn có thể tái hoạt, 
gây biến dạng các kết cấu; 

•Chuyển dịch đứt gãy trong hồ chứa gây ra sóng trong 
hồ hoặc làm giảm chiều cao an toàn của đập; 

•Chuyển dịch địa khối (đá lở) gây hư hại các cửa van, 
trụ pin đập tràn, tường chắn, nhà máy, thiết bị cơ điện, đường 
ống áp lực, đường dây truyền tải, đường vào đập, …

•Các nguy cơ tùy theo công trình và khu vực cụ 
thể khác



Đập trên các đứt gãy hay các gián đoạn hoạt động



Sụt lở đá diện rộng, động đất Tứ Xuyên 2008



Đá lở, đập Sefid Rud



ĐẬP ĐẮP



Động đất Tohoku, 11/3/ 2011
Đập Fujinuma (Nhật Bản)



Động đất Bhuj 2001, các đập thủy lợi



Động đất Bhuj 2001



Động đất Bhuj 2001



Động đất Bhuj 2001





Đập Sharredushk, Albania, sau trận động đất 2009, M=4.1,
Đỉnh gia tốc nền (PGA) = 0.07 g





Đập đá đổ Aratozawa (cao 74 m), động đất 
Iwate Miyagi, cường độ 7.2,  6/2008

• 67 triệu m3 đất đã bị trượt ở vùng thượng lưu hồ với 1.5 triệu 
m3 sạt vào trong lòng hồ, làm mức nước tăng lên 2.4 m.

• PGA tại hành lang nền: 1.0 g. Cách tâm chấn 15 km.



Đập đá đắp Aratozawa
Lún đỉnh đập: 40 cm, không có hư hại nghiêm trọng




